                                    Tuần  19   (Từ ngày 16/1/2023   đến ngày 27/1/2023)	
	 
	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
16/1
	Sáng
	1
	93
	Toán
	Luyện tập
	BGĐT, BN

	
	
	2
	19
	Mĩ thuật
	Bài 2: Con vật ngộ nghĩnh - Tiết 1
	

	
	
	3
	75
	TV( Đọc)
	Mưa
	BGĐT

	
	
	4
	76
	TV(Viết )
	Ôn chữ hoa O, Ô, Ơ
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	
	
	
	

	
	
	6
	74
	Tiếng Anh
	Unit 5: Sports & hobbies - Lesson 1.2
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	tranh ảnh

	Ba
17/1
	Sáng
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	
	HDH
	
	BN

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Tư
18/1

	Sáng
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Năm
19/1
	Sáng
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
	

	
	
	4
	
	
	[bookmark: _GoBack]
	

	
	Chiều
	5
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
27/1
	Sáng
	1
	
	TNXH
	     Ôn tập 
	Phiếu ôn tập

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	



	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 9
- Số lượt sử dụng BGĐT: 11
	Ngày  13  tháng  1 năm 2023
Tổ trưởng








